
DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TIẾNG ANH BÁN PHẦN KHÓA 11 TRỞ VỀ TRƯỚC
ĐẠT CHUẨN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUÁ TRÌNH HỌC - ĐỢT THÁNG 12 NĂM 2025

(Ban hành kèm theo Quyết định:        /QĐ/ĐHNH, ngày        tháng       năm       của Hiệu trưởng  Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh)

TT Mã số sinh viên Họ và Tên Ngày sinh Lớp sinh hoạt Chứng chỉ
 Nâng cao

Chứng chỉ
cơ bản

Chứng chỉ
IC3

Chứng chỉ
MOS Nơi cấp

1 050611230025 Phạm Ngọc Thiên Ân 18/06/2005 HQ11-BAF09 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

2 050610220021 Hoàng Đoàn Diệu Anh 28/08/2004 HQ10-GE05 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

3 050611230031 Bùi Thị Minh Anh 17/11/2005 HQ11-BAF19 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

4 050609211837 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 10/09/2003 HQ9-GE13 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

5 050610220077 Dương Minh Châu 11/01/2004 HQ10-GE11 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

6 050611230225 Nguyễn Thị Ánh Dương 14/02/2005 HQ11-BAF14 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

7 050611230329 Nguyễn Thanh Hằng 24/03/2005 HQ11-BAF07 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

8 050611230326 Hà Phạm Minh Hằng 12/07/2005 HQ11-BAF18 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

9 050609211943 Lục Đức Hiếu 05/03/2003 HQ9-GE20 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

10 050607190160 Lê Thị Hoài 12/05/2001 HQ7-GE08 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

11 050610220969 Nguyễn Thị Thiên Hương 26/07/2004 HQ10-GE10 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

12 050609211968 Trịnh Thị Huyền 13/03/2003 HQ9-GE14 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM

13 050610220249 Du Thắng Kiệt 24/03/2004 HQ10-GE08 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

14 050611230554 Hà Thị Yến Linh 28/03/2005 HQ11-BAF09 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

15 050610221074 Trần Ngọc Xuân Mai 13/06/2004 HQ10-GE09 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

16 050611230660 Phan Nhật Minh 25/07/2005 HQ11-MAG05 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

17 050610221138 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 24/11/2004 HQ10-GE26 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM

18 050610220355 Lê Thị Thúy Ngọc 02/01/2003 HQ10-GE29 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM

19 050611230885 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 29/11/2005 HQ11-BAF07 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

20 050607190341 Lê Hồng Nhi 18/10/2001 HQ7-GE17 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

21 050610221221 Phạm Thị Yến Như 05/06/2004 HQ10-GE17 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

22 050611230920 Lâm Huỳnh Như 03/11/2005 HQ11-BAF07 X X ĐHNH + IIG Việt Nam
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23 050609211147 Nguyễn Ngọc Minh Phương 25/01/2003 HQ9-GE24 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

24 050611231040 Lê Thị Quý 03/05/2005 HQ11-BAF10 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

25 050609211272 Trương Thị Mỹ Tâm 19/03/2003 HQ9-GE25 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

26 050609212196 Phạm Thị Kim Thảo 19/12/2003 HQ9-GE17 X ĐH Ngân Hàng TP.HCM

27 050608200694 Nguyễn Anh Thư 30/07/2002 HQ8-GE18 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

28 050610220611 Dương Huỳnh Ngọc Thy 19/01/2004 HQ10-GE06 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

29 050610221401 Nguyễn Phan Bảo Thy 16/01/2004 HQ10-GE28 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

30 050610221452 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 27/12/2004 HQ10-GE04 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

31 050611231373 Võ Huyền Trân 27/05/2005 HQ11-ACC01 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

32 050611231356 Nguyễn Ngọc Huế Trân 13/01/2005 HQ11-BAF12 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

33 050611231399 Nguyễn Thu Trang 28/07/2005 HQ11-ACC04 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

34 050611231393 Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang 08/08/2005 HQ11-BAF19 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

35 050609212265 Lê Thị Thu Trang 13/02/2003 HQ9-GE12 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

36 050611231417 Nguyễn Lam Triều 06/08/2005 HQ11-ACC02 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

37 050610220677 Trần Hoàng Thanh Trúc 12/10/2004 HQ10-GE05 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

38 050611231456 Võ Ngọc Thanh Trúc 01/02/2005 HQ11-BAF10 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

39 050610220702 Đinh Thị Phương Uyên 22/03/2004 HQ10-GE08 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

40 050609212314 Lê Phương Uyên 29/11/2003 HQ9-GE28 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

41 050610220738 Nguyễn Hứa Hồng Vy 14/03/2004 HQ10-GE12 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

42 030535190279 Hồ Phạm Bảo Vy 18/01/2001 HQ7-GE01 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

43 050610220761 Nguyễn Thị Kim Xuân 18/01/2003 HQ10-GE10 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

44 050610220763 Tài Thị Kim Xuân 17/05/2004 HQ10-GE16 X X ĐHNH + IIG Việt Nam

Tổng: 44 sinh viên 
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